KẾ HOẠCH TUẦN KHỐI CHỒI
THỨ HAI
1.ĐÓN TRẺ:   
-Rèn trẻ bỏ cặp dép đúng vị trí quy định.  
2.THỂ DỤC SÁNG: 
- Ngửi hoa.
- Tay: Giơ hai tay lên cao rồi hạ xuống (3l x 4 nhịp).   
- Bụng: Hai tay chống hông, xoay người qua trái, xoay người qua phải (3l x 4 nhịp).  
- Chân: Ðua từng chân ra trước, đổi chân (3l x 4 nhịp).  
- Bật: Bật tại chỗ (1 lần x 4 nhịp).  
3. GIỜ HỌC:   
NỘI DUNG 1: Lĩnh vực phát triển tình cảm - thẩm mỹ
 
TẠO HÌNH: TRANG TRÍ CHIẾC LY BẰNG DẤU VÂN TAY 
  1.Mục đích yêu cầu:   
- Trẻ biết cách chấm màu và in bằng dấu vân tay. 
2. Chuẩn bị:   
- Giấy A4, bảng. 
- Tranh mẫu của cô. 
- Màu nước, miếng mút, khăn lau tay. 
3.Tiến hành:   
Hoạt động 1 :   
- Ổn định: Cho trẻ hát bài “Ngoắc tay”. 
- Cho trẻ quan sát 2 cái ly ( 1 cái ly đã trang trí vân tay, 1 cái ly chưa trang trí). 
- Cô có gì đây? 
-Cô đã dùng ngón tay của mình chấm màu và in lên đấy. 
- Cô làm mẫu kết hợp hướng dãn trẻ cách in vân tay trang trí chiếc ly. 
- Cô vừa làm gì? 
- Cô trang trí ly bằng gì? 
-Trò chơi chuyển tiếp: Banh lăn banh lăn, lăn trái, lăn phải.  
Hoạt động 2:  
- Cho trẻ về bàn trang trí cái ly. 
- Cô quan sát và kịp thời động viên, nhắc nhở trẻ khi in dấu vân tay. 
-Trò chơi chuyển tiếp: Banh lăn banh lăn, lăn trái, lăn phải.  
NỘI DUNG 2:  Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
              ĐỌC THƠ “GĂNG TAY VÀ MŨ”   
- Nghe cô đọc 1 lần.  
- Cả lớp đọc theo cô 2 lần.  
 -Đọc thơ theo nhóm, cá nhân.  
  
4.VUI  CHƠI NGOÀI TRỜI:   
- TCVĐ: Một đoàn tàu. 
 - TCDG: Chi chi chành chành.  
- Chơi tự do, chơi với bóng. 
5. VUI CHƠI TRONG LỚP:   
- Góc chơi tập: Khám bệnh cho búp bê.   
- Góc NBTN: Búp bê, quả bóng.   
- Góc HĐĐV: Xếp nhà, xếp hàng rào ,xâu dây hoa xen kẽ màu xanh, màu đỏ.   
- Góc tạo hình: Tô màu hình rỗng, tập kỹ năng lăn dài ( nặn con giun, con rắn, bánh mì, cây viết…).   
- Góc âm nhạc: Trẻ nghe nhạc và vận động tự do theo nhạc, gõ trống, lục lạc.    
6.ĂN, NGỦ   VỆ  SINH:   
- Tập đi vệ sinh đúng nơi, biết gọi cô khi có nhu cầu.  
- Khuyến khích trẻ tự xúc cơm, uống nước. 
7. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:   
- Chơi trò chơi “Ngón tay, Nu na nu nống”. 
8. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY:   
  
  
THỨ BA
1. ĐÓN TRẺ:
- Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi của bản thân, gia đình, trường học.
 2. THỂ DỤC SÁNG : 
- Tay 1: Đưa hai tay ra phía trước – lên cao và vỗ vào nhau. (3l x 8 nhịp)
- Bụng 1: Nghiêng người sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
- Chân 3: Đứng một chân nâng cao, gập gối. (3l x 8 nhịp)
- Bật 5: Bật tách khép chân sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
3. GIỜ HỌC: 
Nội Dung 1:  Phát triển nhận thức
THỰC PHẨM  CHO BÉ
1/Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết được các nhóm thực phẩm cần thiết.
II) Chuẩn bị:
* Cô :
- Giao nhiệm vụ cho  trẻ về nhà:
+ Khám phá (hỏi ba  mẹ) món ăn  mà trẻ  thích.
+ Đọc sở thích của  mình và nhờ ba  mẹ  ghi lại. Hoặc tìm  tranh ảnh  có  hình  tương tự sở thích  của  mình.
+ Đem hình chụp  của mình vào lớp.
- Chuẩn bị một số câu  hỏi
* Trẻ:
- Mỗi trẻ tự giới thiệu  về món ăn  mình  thích.
- Nhờ ba mẹ ghi lại  dùm món ăn  của mình
 3/. Tiến hành:
* Khám phá các  món ăn bé thích:
- Cho trẻ kể về  những món ăn  dùng  hằng ngày.
+ Ở nhà bé thấy  mẹ nấu như  thế nào? 
+ Bé thích ăn món gì  mẹ nấu nhất?  Vì sao bé  thích như vậy?
+ Thức ăn thuộc  nhóm thực  phẩm nào?
* Lập bảng: Bốn nhóm  thực phẩm
	Đường  bột
	Đạm
	Béo
	Rau củ, trái  cây

	
	
	
	



* Bé làm món ăn  đơn giản:
- Chia nhóm về thảo  luận cách chế  biến một  món ăn.
-  Trẻ tự chọn và cắt  dán hình ảnh  tương tự  các bước làm.    
	Món ăn
	Các bước thực hiện

	
	



Nội dung 2: Phát triển ngôn ngữ
CHUYỆN: NGÔI NHÀ NGỌT NGÀO
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
-  Trẻ hiểu nội dung chuyện “Ngôi nhà ngọt ngào”
II. CHUẨN BỊ:
- Tranh chuyện 
III. TIẾN HÀNH: 
- Nghe cô kể chuyện “Ngôi nhà ngọt ngào” kết hợp với tranh
Đàm thoại:
-Hai bạn Hoa và Cường thích chỉ thích ăn gì? Và không thích ăn gì?
-Vào công viên hai bạn nhìn thấy cái gì? Và đã làm gì?
- Vì sao khi ăn xong hai bạn lại khóc?
- Điều gì đã sảy ra với hai bạn Hoa và Cường?
- Để không bị đau răng chúng mình nên làm gì sau khi ăn xong? 
- Qua câu chuyện con rút ra được bài học gì?
[bookmark: _Hlk147997334]4. VUI CHƠI TRONG LỚP:
- Toán: tiếp tục sắp xếp quy tắc 3 đối tượng.
- Văn học:  Cho  trẻ  kể  chuyện  theo  tranh “Ngôi nhà ngọt ngào”
- Xây dựng: Trẻ xây nhà cao tầng, chung cư, công viên, vườn thú (nguyên  vật  liệu  mở)
- Đọc sách: Cho  trẻ đọc sách theo ưa thích
5. VUI CHƠI NGOÀI TRỜI:
+ Quan sát thiên nhiên: cây chuối
+ Chơi các trò chơi vận động: Tung bóng lên  cao và bắt
+ Chơi các trò chơi trong sân trường: chơi với 1số đồ chơi trên sân, xích đu, cầu tuột..
6. VỆ SINH ĂN, NGỦ:
+ Mời cô, mời bạn  khi  ăn: Ăn từ tốn, nhai  kĩ.
+ Rửa tay bằng  xà phòng theo các bước.
7.  SINH HOẠT CHIỀU:
- Trò chuyện với  trẻ về các con số trẻ thấy được ở mọi nơi. Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong  cuộc sống hàng  ngày (số nhà, biển số xe,..).


8. NHẬN XÉT TRONG NGÀY:
- Đa số các bé đều biết được các loại thực phẩm tốt cho cơ thể, thích thú khi nghe cô kể chuyện.


THỨ TƯ
1. ĐÓN TRẺ:
 - Trò chuyện, trao đổi với trẻ về những thực phẩm cần thiết giúp cho  xương chắc khỏe, cơ thể khỏe mạnh, cao lớn.
 2. THỂ DỤC SÁNG : 
- Tay 1: Đưa hai tay ra phía trước – lên cao và vỗ vào nhau. (3l x 8 nhịp)
- Bụng 1: Nghiêng người sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
- Chân 3: Đứng một chân nâng cao, gập gối. (3l x 8 nhịp)
- Bật 5: Bật tách khép chân sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
3. GIỜ HỌC: 
Nội dung 1: Phát triển nhận thức
SO SÁNH CHIỀU CAO CỦA 2 ĐỐI TƯỢNG
I) Mục đích yêu cầu:
- Trẻ so sánh nhận biết được chiều cao của 2 đối tượng.
II) Chuẩn bị:
- Đồ chơi để xung quanh lớp
- Các cặp cây cao - thấp
- Mỗi trẻ một bức tranh vẽ đồ vật cao , thấp (cây, búp bê, bạn trai, bạn gái, nhà,…)
III) Tiến hành:
1. Hoạt động 1: Ôn nhận biết sự giống nhau và khác nhau về chiều cao của 2  đối tượng
- Chơi: Làm theo yêu cầu của cô
- Cô giới thiệu cách chơi: cô yêu cầu trẻ lấy những cặp đồ chơi (đã chuẩn bị) để  quanh lớp. 
+ Đồ chơi có chiều cao bằng nhau
+ Đồ chơi có chiều cao không bằng nhau
- Cả lớp cùng chơi 2 - 3 lần. Cô hỏi: Vì sao con biết đồ chơi này có chiều cao bằng  nhau? (không bằng nhau?)
1. Hoạt động 2: Dạy trẻ so sánh chiều cao 2 đối tượng
- Cung cấp kiến thức: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con cách so sánh  chiều  cao của 2 đối  tượng.
- Cô chọn 2 đồ vật có chiều cao bằng nhau. Cô vừa nói vừa nhấn mạnh: Phải để  2  cây cùng  đứng  trên mặt bàn (hoặc mặt đất), còn gọi là  mặt  phẳng thì mới so  sánh  được. Khi so sánh các  con để  sát vào nhau, nhìn phía trên không có đồ  vật nào  nhô cao hơn thì bằng nhau. 
- Mời trẻ lên so sánh 2 đồ vật không bằng nhau.
- Cô hướng dẫn trẻ kỹ năng so sánh và gợi hỏi trẻ nhận xét sự chênh lệch của 2  cây. 
+ Sao con biết? 
+ Con làm bằng cách nào?
- Luyện tập   
+ Chơi kết bạn: 
Kết 2 bạn bằng nhau
Kết 2 bạn không bằng nhau   
+ Chơi: Thử tài của bé
- Cô cho trẻ chia nhóm, trên bàn có sẵn 2 cây (một cao, một thấp). Cô yêu cầu: Bạn gái đặt đồ  chơi bên cây thấp, bạn trai đặt đồ chơi  bên c  cây cao.
- Chơi: Ai nhanh mắt
- Cô cho mỗi trẻ một bức tranh vẽ đồ vật cao thấp (cây, nhà, bạn trai, bạn gái,  con  thỏ,…), trẻ  dùng  bút màu đỏ đánh dấu bạn cao, bút  màu xanh lá cây đánh dấu bạn thấp.
Nội dung 2: Phát triển thẩm mỹ
NẶN QUẢ THANH LONG
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ biết phối hợp kỹ năng xoay tròn, lăn dài ấn dẹt để tạo hình quả thanh long.
II. CHUẨN BỊ:
- Đất nặn, bảng nặn
- Khăn lau tay
- Mẫu quả thanh long cho trẻ xem
III. TIẾN HÀNH:
- Chia nhóm quan sát mẫu nặn của cô.
- Cho trẻ nhận xét về đầu, mình và tay búp bê, trang phục của búp bê (váy).
- Cô nặn hình quả thanh long trẻ xem: 
+Bước 1: Xoay tròn rồi lăn nhỏ một đầu đất nặn màu đỏ
+Bước 2: Lăn dài một đầu, ấn dẹt rồi vuốt nhọn tạo hình tai lá.
- Trẻ về bàn thực hiện. Cô theo dõi khuyến khích bé yếu thực hiện.

[bookmark: _Hlk147996976]4. VUI CHƠI TRONG LỚP:
Tạo hình: cho  trẻ tiếp tục nặn bánh 
Xây dựng: Xây nhà cao tầng, khu chung cư, lắp ghép các khối, hộp tạo thành ngôi nhà.
Văn học:  Cho trẻ  kể  chuyện theo  tranh bằng tranh  ảnh,  rối que, đóng kịch câu chuyện “ Cái mũi”
5. VUI CHƠI NGOÀI TRỜI:
-  Quan sát không khí ngoài trời có gì thay đổi và trò chuyện: Đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời  lạnh. 
- Trò chơi dân  gian: đi cà kheo  (bằng dép).
- Chơi các trò chơi trong sân trường: Chơi  với 1 số đồ chơi trên  sân, xích đu, cầu tuột.
6. VỆ SINH ĂN, NGỦ:
- Rèn kỹ năng đánh răng bằng bàn chải và xúc miệng sau khi ăn xong
- Rèn nếp xếp gối và lấy gối đúng.
7. SINH HOẠT CHIỀU:
- Đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ
8. NHẬN XÉT TRONG NGÀY:
- Các bé so sánh được chiều cao 2 đối tượng, 1 số bé còn chậm thực hiện chưa tốt: Trung Kiên, Cẩm Phong, Tuấn Phát, Diệp Như Ý.
- Hứng thú nặn quả thanh long cùng các bạn.
 
THỨ NĂM
1. ĐÓN TRẺ:
- Trò chuyện về sở thích, khả năng  của bản thân và bạn .
- Động viên trẻ mạnh dạn tự tin trong giao tiếp với bạn và với mọi người xung quanh
 2. THỂ DỤC SÁNG : 
- Tay 1: Đưa hai tay ra phía trước – lên cao và vỗ vào nhau. (3l x 8 nhịp)
- Bụng 1: Nghiêng người sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
- Chân 3: Đứng một chân nâng cao, gập gối. (3l x 8 nhịp)
- Bật 5: Bật tách khép chân sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
3. GIỜ HỌC:
Nội dung 1:  Phát triển thẩm mỹ
DẠY HÁT BẦU BÍ
I) Mục đích yêu cầu:
- Trẻ hát thuộc lời, đúng giai điệu, thể hiện diễn cảm theo bài hát
II) Chuẩn bị:
- Máy hát, băng nhạc.
- Tranh quả bầu, bí
III) Tiến Hành:
1. Hoạt động 1: Dạy hát Bầu Bí
- Cô cho trẻ nghe giai điệu, đoán tên bài hát
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát cháu nghe 1,2 lần. 
- Cô cho trẻ xem tranh và giải thích nội dung: bài hát nói về tình cảm, đoàn kết của  bạn bè  giống  như  anh em  với nhau.
- Cô dạy cháu hát dưới nhiều hình thức: lớp, nhóm, cá nhân, hát theo hướng  tay cô….
- Cô nhận xét sửa sai (nếu có)
1. Hoạt động 2:  Nghe hát
- Cô giới thiệu tên bài hát: Năm ngón tay ngoan
- Con thấy giai điệu bài hát thế nào?(vui tươi, trong sáng, hồn nhiên…)
- Lần 1 cô hát + nhạc đệm
- Lần 2 cho trẻ nghe ca hát.
Nội dung 2: Phát triển nhận thức
Thực hiện bài tập: CAO-THẤP
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ biết vẽ số 1,2,3 theo thứ tự từ cao đến thấp.
II. CHUẨN BỊ:
- Tập toán 
III. TIẾN HÀNH:
-Cô hướng dẫn trẻ cách làm:
       -Bài tập 1: bé vẽ số 1,2,3 theo thứ từ từ cao đến thấp
      -Bài tập 2: Bé tô màu và vẽ chữ số tương ứng với chiều cao của con vật
- Cho lớp thực hiện bài tập
4. VUI CHƠI TRONG LỚP:
[bookmark: _Hlk147762264]Toán: Tìm và sắp xếp các đồ vật theo thứ tự từ cao đến thấp và ngược lại.
Âm nhạc: Thể  hiện cảm xúc và  vận động nhịp  nhàng qua bài  hát “Nhà của tôi”, “Vui đến trường”
Đọc sách: Cho  trẻ đọc sách theo ưa thích
5. VUI CHƠI NGOÀI TRỜI:
+ Quan sát: sân trường 
+ Chơi các trò chơi vận động:  chạy theo bóng và bắt bóng.
+ Chơi các trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột.  
+ Chơi các trò chơi trong sân  trường: Leo thang, chơi với 1 số đồ chơi trên sân, xích đu, cầu tuột
6. VỆ SINH ĂN, NGỦ:
- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại rau, quả có hạt...
- Tự rửa tay bằng xà phòng.
7. SINH HOẠT CHIỀU:
- Cho trẻ chơi lắp ráp
8. NHẬN XÉT TRONG NGÀY:
- Thích hát cùng cô và bạn bài hát “ Bầu bí”, thực hiện được các bài tập toán về cao-thấp, 1 số bạn còn thực hiện chưa tốt: Huy Phong, Hoàng Phúc, Nhật Anh.

THỨ SÁU
1. ĐÓN TRẺ:
- Trò chuyện giáo dục trẻ văn hóa: chú ý  lắng nghe, không  ngắt lời, chờ đến  lượt mình nói.
 2. THỂ DỤC SÁNG : 
- Tay 1: Đưa lên cao, ra phát trước, sang ngang. (3l x 8 nhịp)
- Bụng 1: Nghiêng người sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
- Chân 3:Đứng nhúng chân, khụyu gối. (3l x 8 nhịp)
- Bật 5: Bật tách khép chân sang hai bên. (2l x 8 nhịp)
3. GIỜ HỌC: 
Nội dung 1: Phát triển thể chất
TRƯỜN THEO HƯỚNG THẲNG
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
-Trẻ biết phối hợp tay chân nhịp nhàng thực hiện được động tác: Trườn theo  hướng thẳng
II. CHUẨN BỊ:
-Sân rộng,thoáng,sạch sẽ
-Máy hát, băng nhạc
III.TIẾN HÀNH:
0. Khởi động:
- Cô cho trẻ đi đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi bình thường, đi nhón  gót, đi  bình  thường, đi bằng mũi bàn chân,  đi bình thường, đi kiễng chân,  đi bình  thường, đi  khom lưng, chạy chậm, chạy nhanh, nhanh dần, chậm dần, đi về hàng.
0. Trọng động
+ Bài tập phát triển chung:
- Tay 6: tay gập ngón tay chạm vai ( 2l x 8 nhịp)
- Bụng 1: Đứng quay người sang 2 bên ( 2l x 8 nhịp)
- Chân 3: Đưa từng chân về phía trước ( 3l x 8 nhịp)
- Bật 1: Bật nhảy tại chỗ 
+ Vận động cơ bản: Trườn sấp theo hướng thẳng
0. Cô giới thiệu tên vận động
0. Cô cho 1 bé đã huớng dẫn trước lên làm mẫu
0. Lần 2 cô giải thích: khi trườn thân người nằm sát đất, đầu ngẩng lên,  phối hợp chân tay  nhịp nhàng.
0. Chọn vài cháu khá thực hiện lại
0. Chia nhóm cho cả lớp thực hiện. Cô quan sát sửa sai cho trẻ.
-Trò chơi vận động: Thỏ đổi lồng
+Cách chơi: kết 2 bạn nắm tay làm lồng, cho các trẻ khác làm những chú thỏ ở  trong lồng. ở ngoài  các lồng vẫn còn được 2 chú thỏ. Khi nghe yêu cầu “thỏ đổi  lồng”  thì các chú thỏ nhanh chân tìm  lồng mới cho mình.
+Luật chơi: chú thỏ nào chậm chưa tìm được lồng sẽ bị nhảy lò cò.
0. Hồi tĩnh
Nội dung 2: Phát triển thẩm mỹ 
 Vận động:  "Bầu bí"
I. Mục đích yêu cầu:
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu,  nhịp điệu của bài  hát “Bầu bí”
II.Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát “ Bâu bí ”.
III.Tiến hành:
- Chơi TC: Những thiên tài nhỏ , trẻ  vận động cùng  cô
- Cô mở nhạc  bài hát  “ Bầu bí “ trẻ đoán tên bài hát.
- VĐ lần 1 : trẻ hát theo cô cả bài hát “ Bầu bí”
[bookmark: _GoBack]- VĐ lần 2 : cô và trẻ hát kết hợp động  tác minh họa theo lời bái hát - Trẻ kết nhóm cùng vận động với  nhiều hình thức: 
+ Cả lờp
+ Theo nhóm : trai – gái 
+ Cá nhân        
4. VUI CHƠI TRONG LỚP :
Âm nhạc: Thể  hiện cảm xúc và  vận động nhịp  nhàng qua bài  hát “Bầu bí”
Toán: Ôn và làm thêm các bài tập về cao-thấp
Đọc sách: Cho  trẻ đọc sách theo ưa thích
5. VUI CHƠI NGOÀI TRỜI:
- Quan sát: Tháp dinh dưỡng, Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm  (trên  tháp dinh dưỡng)
- Chơi các trò chơi vận động: Ném xa bằng hai tay
- Chơi các trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây, Mèo bắt chuột
- Chơi các trò chơi trong sân trường: Cầu tuột, xích đu, cát nước
6. VỆ SINH ĂN, NGỦ:
- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có  hạt...
- Trẻ cất gối, chiếu đúng nơi quy định.
7. SINH HOẠT CHIỀU:
- Tổ chức cho trẻ hát diễn cảm, tự nhiên lại bài hát : “Bầu bí”
8. NHẬN XÉT TRONG NGÀY:
- Đa số trẻ thực hiện được vận động “ Trườn theo hướng thẳng”.
- Giờ ăn 1 sô bé còn lười chưa tự giác múc cơm: Hoàng Long, Võ Như Ý, Diệu Phi.





